	STT
	Giá trị giao dịch/1 ngày
	Mức phí áp dụng trên Giá trị giao dịch trong ngày

	
	
	Giao dịch tại quầy hoặc qua điện thoại
	Giao dịch qua Internet

	Đối với giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền ( Kênh giao dịch tại quầy hoặc qua điện thoại tính theo giá trị trong ngày của của một tiểu khoản khách hàng)

	1
	Từ 250 triệu đồng trở xuống
	0,3%
	Theo hạng khách hàng, từ 0,1%- 0,15%

	2
	Trên 250 triệu đồng đến 400 triệu đồng
	0,275%
	

	3
	Trên 400 triệu đồng đến 500 triệu đồng
	0,25%
	

	4
	Trên 500 triệu đến 1 tỷ đồng
	0,2%
	

	5
	Trên 1 tỷ đồng
	0,15%
	

	Đối với giao dịch trái phiếu

	6
	Không phân biệt giá trị giao dịch
	0,06%
	0,06%



